
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN 

Kế hoạch dạy học trực tuyến -Tuần 22 (Từ 

03/02/2021 đến 06/02/2021) 

KHỐI BỐN -  Lớp 4/1 

Thứ/ngày Môn Giờ học Tên bài dạy 
Phương tiện  

dạy-học 

Thứ tư 

03/02 

Chính 

tả 

8 giờ 00 

8 giờ 35 

CT Nghe-viết: 

Sầu riêng 

(Trang 34 SGK 

tập 2) 

PH đọc cho HS tự viết vào vở bài 

chính tả (Từ Hoa sầu riêng trổ 

vào cuối năm ... tháng năm ta) và 

làm vở BT Tiếng Việt bài 1b, 2 

trang 20.  Chụp hình gửi GV 

chấm. 

Toán 
8 giờ 40 

9 giờ 15 

So sánh hai 

phân số cùng 

mẫu số (tr119) 

Bài giảng MP4. HS làm bài 1, bài 

2 a, b (3 ý đầu) chụp hình gửi 

GV chấm. 

Luyện 

từ và 

câu 

9 giờ 20 

9 giờ 55 

LT&C: Chủ 

ngữ trong câu 

kể Ai thế nào? 

Bài giảng MP4. HS làm vào vở 

BT Tiếng Việt phần luyện tập 

bài 1, 2, 3 trang 21, 22. chụp 

hình gửi GV chấm. 

Thứ năm 

04/02 

Tập 

đọc 

8 giờ 00 

8 giờ 35 
TĐ: Chợ Tết 

Bài giảng MP4. HS làm bài 1, bài 

2 a, b (3 ý đầu) chụp hình gửi 

GV chấm. 

Toán 
8 giờ 40 

9 giờ 15 
Luyện tập 

(tr120) 

Bài giảng MP4. HS làm vào vở bài 

1, bài 2 (5 ý cuối), bài 3 (a, c) 

chụp hình gửi GV chấm. 

Kể 

chuyện 

9 giờ 20 

9 giờ 55 
KC: Con vịt 

xấu xí 

Bài giảng MP4. HS tự kể lại toàn 

bộ câu chuyện  thu âm gửi GV 

chấm. 

Lịch sử 
10 giờ 00 

 10giờ 35 
Trường học 

thời Hậu Lê 
Bài giảng MP4. HS làm phiếu trắc 

nghiệm trên google drive.  

Thứ sáu 

05/02 

Tập 

làm 

văn 

8 giờ 00 

8 giờ 35 

TLV: Luyện 

tập quan sát 

cây cối 

Bài giảng MP4. HS quan sát cây 

mà em thích nơi em ở và ghi lại 

những gì em quan sát được vào 

vở chụp hình gửi GV chấm. 

Toán 
8 giờ 40 

9 giờ 15 

So sánh hai 

phân số khác 

mẫu số (tr121) 

Bài giảng MP4. HS làm bài 1, bài 

2 (a) vào vở. chụp hình gửi 

GV chấm. 

Luyện 

từ và 

câu 

9 giờ 20 

9 giờ 55 

LT&C: 

MRVT Cái 

đẹp 

Bài giảng MP4. HS làm vào vở 

BT Tiếng Việt bài1, 2, 3, 4 trang 

25chụp hình gửi GV chấm. 

Khoa 

học 

10 giờ 00 

 10giờ 35 

Âm thanh 

trong cuộc 

sống (tiếp 

theo) (đã dạy 

trên lớp) 

HS làm phiếu trắc nghiệm trên 

google drive 



Thứ bảy 

06/02 

Tập 

làm 

văn 

8 giờ 00 

8 giờ 35 

TLV: Luyện 

tập miêu tả các 

bộ phận của 

cây cối 

Bài giảng MP4. HS viết một đoạn 

văn tả lá, thân hay góc của một 

cây mà em yêu thích vào vở 

chụp hình gửi GV chấm. 

Toán 
8 giờ 40 

9 giờ 15 
Luyện tập 

(tr122) 

Bài giảng MP4. HS làm vào vở bài 

1 (a, b), bài 2 (a, b), bài 3chụp hình 

gửi GV chấm. 

Địa lí 
9 giờ 20 

9 giờ 55 

Hoạt động sản 

xuất của người 

dân ở đồng 

bằng Nam Bộ 

Bài giảng MP4. HS làm phiếu trắc 

nghiệm trên google drive. 

Kỹ thuật 
10 giờ 00 

 10giờ 35 
Trồng cây rau, 

hoa 

Phụ hunh hướng dẫn cho học 

sinh cách trồng cây rau, hoa 

trong chậu hoặc luống đất 

 


